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	BỘ CÔNG AN

Số:        /TTr-BCA-C10
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày       tháng 01 năm  2020


	DỰ THẢO 


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Công an được phân công chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị định 

Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Thi hành án hình sự năm 2019) thay thế Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 17/6/2010. Các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã khắc phục cơ bản những bất cập, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2010 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể, chi tiết để bảo đảm thực hiện thống nhất, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt, trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 một số điều, khoản mới, sửa đổi, bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức của trại giam, tổ chức cho phạm nhân lao động, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, về thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù,  xử lý phạm nhân vi phạm, chương trình, nội dung học tập của phạm nhân, phối hợp với gia đình phạm nhân, cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục cải tạo phạm nhân, chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, định mức ăn của phạm nhân, chế độ mặc và tư trang của phạm nhân, chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng, chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng, chương trình nội dung học nghề của phạm nhân dưới 18 tuổi, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân, chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi, thực hiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; chế độ định mức điện, nước, diện tích các công trình phụ trợ, dụng cụ cấp dưỡng cho phạm nhân… Đồng thời, trước đây chưa có văn bản nào quy định về chế độ, chính sách đối với phạm nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chưa có quy định về trích xuất mẹ đi viện chăm sóc trẻ em là con của phạm nhân theo mẹ vào trong trại giam. Vấn đề chăm sóc y tế và giải quyết trường hợp trẻ em là con của phạm nhân bị tử vong khi ở cùng mẹ trong trại giam; việc hoán đổi chế độ ăn đối với phạm nhân theo quy định tại Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ và quỹ 16% theo Thông tư liên tịch số 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn nên việc thực hiện chưa thống nhất ở các trại giam; việc cấp phát, sử dụng thuốc chữa bệnh hàng ngày chưa có hướng dẫn nên chưa có sự thống nhất ở các đơn vị. Chưa có hướng dẫn về cấp tiền tàu , xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

Như vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 là cần thiết.
2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định

2.1. Mục đích xây dựng nghị định

Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành nghị Nghị định giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật về thi hành án hình sự mà Luật đã giao. Đồng thời góp phần tạo cơ sở pháp lý cụ thể, đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện thi hành án hình sự và thi hành biện pháp tư pháp đối với trại viên, học sinh.

2.2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

1. Thể chế hoá những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự đối với người bị kết án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
2. Bảo đảm tính hợp hiến, phù hợp với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kế thừa những quy định của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân và Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011, đồng thời pháp điển hóa một số nội dung của các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào trong Nghị định (do các quy định này Luật quy định giao Chính phủ quy định chi tiết) và các quy định pháp luật khác còn phù hợp...
3. Việc xây dựng, ban hành Nghị định phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định

3.1. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này áp dụng đối với:

- Phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

- Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự;

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

3.2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này quy định chi tiết Khoản 4 Điều 17, Điều 31, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 43, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 55, Điều 74, Điều 75, Điều 149 và Điều 151 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

4. Quá trình xây dựng Nghị định 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019  của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6613/QĐ-BCA ngày 30/8/2019 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) là cơ quan tham mưu cho Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Quá trình xây dựng dự thảo nghị định, Bộ Công an tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

1. Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
3. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ Công an và các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đăng Công thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định.

4. Bộ Công an đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đóng góp để tiếp thu chỉnh lý vào dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (có bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo).
5. Ngày...../12/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số ....... thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có báo cáo thẩm định kèm theo). 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã chỉnh lý dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ. Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.
5. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 36 Điều, cụ thể như sau:

5.1. Chương I. Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy định phạm vi điều chỉnh (Điều 1); đối tượng áp dụng (Điều 2); kinh phí đảm bảo cho việc quản lý phạm nhân và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân (Điều 3).
5.2. Chương II. Quy định về cơ cấu tổ chức của trại giam, gồm 03 Điều (từ Điều 4 đến Điều 5): tổ chức quản lý trại giam (Điều 4); tổ chức bộ máy quản lý của trại giam (Điều 5); Tổ chức trại giam (Điều 6). 
5.3. Chương III. Quy định về chế độ, chính sách đối với phạm nhân, phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; học sinh trường giáo dưỡng; xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù và xử lý phạm nhân vi phạm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân, gồm 07 mục, 23 Điều (từ Điều 7 đến Điều 28)
- Mục 1: Quy định về chế độ đối với phạm nhân; phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, gồm 05 Điều (từ Điều 7 đến Điều 11): Chế độ ăn đối với phạm nhân (Điều 7); chế độ mặc và tư trang của phạm nhân (Điều 8); chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân (Điều 9); chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam (Điều 10); chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi (Điều 11). 
- Mục 2: Quy định về chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng, gồm 02 Điều (từ Điều 12 đến Điều 13): Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng (Điều 12); chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng (Điều 13).

- Mục 3: Quy định về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách pháp luật; dạy văn hóa và dạy nghề cho phạm nhân, gồm 04 Điều (từ Điều 14 đến Điều 17): Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân (Điều 14); chế độ dạy văn hóa cho phạm nhân (Điều 15); kinh phí bảo đảm và chế độ đối với cán bộ tham gia giảng dạy (Điều 16); chế độ học nghề của phạm nhân (Điều 17).

- Mục 4: Quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, gồm 02 Điều (từ Điều 18 đến Điều 19): Phê duyệt và thực hiện kế hoạch tổ chức lao động hàng năm cho phạm nhân (Điều 18); sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (Điều 19).
- Mục 5: Quy định về xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, gồm 02 Điều (từ Điều 20 đến Điều 21): Định kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù (Điều 20); điều kiện, tiêu chuẩn xếp loại chấp hành án phạt tù (Điều 21);

- Mục 6: Quy định về Xử lý phạm nhân vi phạm, gồm 04 Điều (từ Điều 22 đến Điều 25): Xử lý phạm nhân vi phạm (Điều 22); tình tiết giảm nhẹ hình thức kỷ luật (Điều 23); tình tiết tăng nặng hình thức kỷ luật (Điều 24); thời hạn xử lý kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật (Điều 25).
- Mục 7: Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân, gồm 03 Điều (từ Điều 26 đến Điều 28): Trách nhiệm của chính quyền địa phương (Điều 26); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 27); trách nhiệm của gia đình phạm nhân (Điều 28).
5.4. Chương IV. Quy định về thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù, gồm 02 mục, 06 Điều (từ Điều 29 đến Điều 34): 

- Mục 1: Quy định về thi hành quyết định tiếp nhận đối với người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam chấp hành án, gồm 03 Điều (từ Điều 29 đến Điều 31): Tổ chức thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù (Điều 29); thực hiện thi hành án phạt tù đối với người được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam chấp hành án (Điều 30); thông báo về tình hình chấp hành án phạt tù của người đang chấp hành án (Điều 31).

- Mục 2: Quy định về thi hành quyết định chuyển giao, gồm 03 Điều (từ Điều 32 đến Điều 34): Thỏa thuận việc thực hiện quyết định chuyển giao (Điều 32); thực hiện quyết định chuyển giao (Điều 33); thông báo về việc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá cho người đang chấp hành án phạt tù đã được chuyển giao (Điều 34).
5.5. Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều (từ Điều 35 đến Điều 36): Hiệu lực thi hành (Điều 35) và trách nhiệm thi hành (Điều 36).
6. Những tác động của các chính sách dự thảo Nghị định

Là Nghị định quan trọng, liên quan đến chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, xây dựng Nghị định sẽ có tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội và yêu cầu chính trị, đối ngoại, pháp luật.

* Nhóm các chính sách được quy định như sau:

Chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, phạm nhân nữ, phạm nhân nữ là người dưới 18 tuổi, phạm nhân nữ có thai và đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam được quy định chi tiết tại Điểm n, Khoản 1, Điều 9; Điều 10, Điều 11, Mục 1; Chương III; chế độ đối với học sinh trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 12, Điều 13, Mục 2, Chương III của dự thảo Nghị định. Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong cơ sở giam giữ phạm nhân thì tổng định lượng ăn bằng 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường so với định lượng mà Nhà nước quy định cho mỗi phạm nhân và được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ; phạm nhân nữ sinh con trong trại giam được cấp các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh tương đương 01 tháng định lượng ăn của trẻ em là con phạm nhân; chế độ ăn của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ phạm nhân được hưởng như đối với trẻ em dưới 04 tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội...Mỗi tháng được cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết trị giá tương đương 20kg gạo tẻ/trẻ em. 

Vê chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế đối với phạm nhân được quy định tại dự thảo Nghị định này chế độ ăn của phạm nhân được nâng lên phù hợp với mức sống trung bình của người lao động nước ta giai đoạn hiện nay. 

7. Thời gian dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua

Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét thông qua tháng 01/2020

8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định

Nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
9. Kết luận, kiến nghị và đề xuất 
9.1. Kết luận

Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thay thế Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 và Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011, các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và các quy định pháp luật khác không còn phù hợp tại thời điểm hiện tại là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

9.2. Kiến nghị, đề xuất
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện văn bản dự thảo. Đến nay, cơ bản các ý kiến tham gia đều nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Nghị định, không có nội dung, ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương cần phải xin ý kiến Chính phủ. Do đó, Bộ Công an đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm thông qua Nghị định để Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Lưu: VT, V03, C10(P5).
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